KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BÉ THÍCH
Thời gian thực hiện 5 tuần (từ 30/3-1/5/2026)
Lê Thị Phương (Tuần 1,3,5)

Đào Thị Phượng(Tuần 2,4)

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 30/3- 3/4)

Lê Thị Phương
	Tuần 2

(Từ 6/4- 11/4) 
Đào Thị Phượng
	Tuần 3

(Từ 13/4– 17/4) 

Lê Thị Phương
	Tuần 4

(Từ 20/4- 24/4) 
Đào Thị Phượng
	Tuần 5

(Từ 27/4- 1/5)
Lê Thị Phương
	Mục tiêu đánh giá

	 Đón trẻ

Thể dục sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.

- Thực hiện một số hành vi giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn…(MT38)
- Duy trì cho trẻ  kĩ năng xếp hàng chờ tới lượt.

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong nhóm lớp. Như cất đồ chơi, cất ghế, vào đúng nơi quy định, cất dép và ba lô vào đúng kí hiệu... 
- Nhận các vai chơi về các góc.

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, xếp hình...(MT16)
- Thể dục sáng: 
	PTTC:  
PTNT:  15,16,23 
PTNN: 27, 31
PTTCQHXH-TM:  38,42


	Trò chuyện
	- Trò chuyện, xem clip, tạo tình huống sử lý một số hành động nguy hiêm và phòng tránh

-  Trò chuyện Không ra khỏi lớp 1 mình, không đi theo người lạ

+ Trò chuyện về một số đồ vật và hành động gây nguy hiểm như chơi vật nhỏ, nhọn sắc, hột hạt vào tai mũi, miệng...

- Nên và không nên.

- Trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe khi đi ra ngoài, dạy trẻ mặc áo, đội mũ, đeo khẩu tranG
	

	Hoạt động     học
	Thứ 2
	Âm nhạc

NDTT: DH “Đi xe đạp”

NDKH: TC Bạn nào hát đấy
	Văn học

Truyện “Ô tô con học bài”

 (Trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

NDTT: NH “Đoàn tàu nhỏ xíu”

NDKH: TC Ai đoán đúng
	Văn học

Truyện “xe lu và xe ca” (MT27) 

(Trẻ chưa biết)
	Nghỉ 10/3
	

	
	Thứ 3
	Nhận biết

 Xe đạp
	Nhận biết

 Ô tô con
	Nhận biết

  Xe máy
	Nhận biết

TC bé ngồi xe an toàn
	Bài tập Montessori

Dung kẹp để di chuyển một vật
	

	
	Thứ 4
	Vận động

VĐCB: Đá bóng vào lưới

TC: Bóng tròn to
	Âm nhạc

NDTT: DH “Em tập lái ô tô” (MT42)

NDKH: TC Ai nhanh nhất
	Vận động

VĐCB: Đi bước qua các gậy kê cao

TC:  Kéo cưa lừa xẻ
	Âm nhạc

NDTT: DH “Đi chơi thuyền”

NDKH: TC dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm
	Vận động

VĐCB: Bật tiến về phía trước

TC: Tung bóng 
	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ “Bé tập đi xe đạp” (Trẻ chưa biết)
	Vận động VĐCB: Đi bước vào các ô 

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
	Văn học

Thơ “Đèn xanh đèn đỏ” (Trẻ chưa biết)


	Vận động VĐCB: Bò theo đường zic zac

TC: Chim bay về tổ
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình

 Nặn bánh xe

(mẫu)

(MT15)
	Tạo hình

Tô màu ô tô
(Mẫu)

(VTH-T12)
	Tạo hình 
Tô màu xe máy 
 (Mẫu)

(VTH-T14) 
	Tạo hình

Vẽ đường về nhà  
(Mẫu) 

(VTH-T14)
	Nghỉ 1/5 
	

	HĐNT: 

	* Đi dạo, tắm nắng... 

*  Quan sát xe đạp con, xe máy

- Quan sát cây cối trong sân trường, giao lưu với các anh chị lớp lớn

- Trò chơi: ô tô xanh, ô tô đỏ

- Quan sát  ô tô đồ chơi

- Trò chơi: “nào mình cùng đi xe búyt”

- Trò chơi: bắt chước tiếng kêu của xe máy

- Quan sát nhà để xe

- Trò chơi: bóng tròn to

- Quan sát tranh ảnh về tàu hỏa

- Trò chơi: “xếp toa tàu”

-Trò chơi: nhìn nhanh nói đúng

- Quan sát vườn trường

- Trò chơi: “gieo hạt nảy mầm”

* Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	Hoạt động góc
	1. Góc vận động:

- Vận động tinh: Chơi thả bóng, luồn dây ô tô kéo, ném vòng...

- Phát triển cảm giác: Phát triển cảm giác của bàn chân, bàn tay.

2. Góc HĐVĐV:

  Xâu vòng, xâu hoa, xâu con giống, phương tiện giao thông 
- Đóng mở nút chai (nút chai nhỏ, nút chai to), đóng dấu 

- Bỏ tăm vào lọ, thả hình (hình vuông, hình tròn, hình tam giác)

- Rót nước từ bình ra cốc, rót nước từ chai ra cốc, rót khô, chuyển nước bằng mút xốp

- Xúc hạt to, xúc hạt vào khay, bốc hạt từ bát này sang bát khác

- Kẹp phơi quần áo, kẹp đồ vật, kẹp con vật, kẹp màu, bấm cúc áo, gấp quần áo, cất quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang, cài, cởi giày dép, lấy giấy lau mũi

3. Góc chơi bế em: 
- Trẻ biết bế em, cho em ăn, ru em ngủ...

- Chuẩn bị: 

Búp bê, giường búp bê, khăn, bát, thìa, bình sữa, rau- củ - quả, chậu rửa, rổ...

- Cách chơi: Trẻ xúc cho em búp bê ăn, rửa hoa quả, gấp khăn, ru búp bê ngủ.

4. Góc tạo hình: 
- Chơi màu nước: Trẻ biết in hình đồ chơi, chấm màu bằng ngón tay...

- Trẻ biết tô mầu đồ dùng trong gia đình bé thích: Cái cốc, cái bát...

- Chuẩn bị: Bút sáp màu, màu nước, tranh cái cốc, cái bát...

5. Góc truyện:

 - Lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. 

- Xem sách, tranh và gọi tên nhân vật trong sách. (MT31)

- Rối dẹt các nhân vật trong truyện “Xe lu và xe ca”- trẻ làm một vài cử động của con rối 

- Kể truyện theo tranh truyện “Xe lu và xe ca”
- Xem tranh thơ ‘Bé tập đi xe đạp’ ‘Đèn xanh đèn đỏ’ ‘Giờ ăn’
- Album các loại quả,các loại rau, các loại hoa, các loại phương tiện giao thông, đồ dùng trong gia đình.

- Trẻ chọn truyện để đọc hoặc nhờ cô đọc.

- Tô màu nhân vật trong câu chuyện“Xe lu và xe ca”

	Hoạt động ăn, ngủ, VS
	- Cô vệ sinh rửa mặt rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô chuẩn bị bàn ghế, yếm, khăn lau tay cho trẻ... 

- Khi trẻ ăn cô quan tâm đến trẻ khi ăn. Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào đúng nơi quy định.

- Trẻ ăn xong cô lau miệng vệ sinh cho trẻ.

- Chuẩn bị giường ngủ cho trẻ, trẻ tự lấy gối đi ngủ.

- Trẻ ngủ cô quan tâm đến giấc ngủ của trẻ.

- Trẻ dậy cô cùng  trẻ cất gối cất chiếu cùng cô.

	HĐ chiều
	* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc.

* Thực hiện một số kỹ năng tự phục vụ:  Đội mũ, gấp khăn, cởi giày dép, đi giày dép và cất giày dép có nhám

, xếp gối.

Phân biệt hình vuông và hình tròn

- Chỉ hoặc lấy, cất đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu của cô.

- Xem video hình ảnh phương tiện giao thông như : xe đạp, xe máy, ô tô...

- Phân loại các phương tiện giao thông theo yêu cầu của cô

* Đọc thơ:  “Bé tập đi xe đạp” “ Đèn xanh, đèn đỏ” , “Giờ ăn ” “Xe lu và xe ca”...

* Hát: “Đi xe đạp”, “Em tập lái ô tô” “Đoàn tàu nhỏ xíu” “Đi một hai” 

* Kỹ năng: Rèn trẻ cài quai dép, biết hỉ mũi, cất đồ đúng nơi quy định.

* Kết hợp với nhân viên y tế ân đo cho trẻ lần 4 
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp

	Chủ đề, SK các nội dung có liên quan
	Tuần 1

Xe đạp 


	Tuần 2

Ô tô 
	Tuần 3

Xe máy
	Tuần 4

Bé ngồi xe an toàn   
	Tuần 5

   

	Đánh giá kết quả thực hiện
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                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
                 CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BÉ THÍCH
          Thời gian thực hiện 5 tuần (từ 30/3-1/5/2026)

Giáo viên: Lê Thị Phương

                    Đào Thị Phượng

Năm học 2025-2026

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động

VĐCB: Bật tiến về phía trước

TCVĐ: Tung bóng

	1. Kiến thức: 

Trẻ biết tên bài tập: “Bật tiến về phía trước”.

Trẻ biết cách thực hiện: dùng lực chân bật nhảy về phía trước.

2. Kỹ năng

Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật:

Hai tay chống hông (hoặc đưa ra trước giữ thăng bằng)

Nhún chân, bật mạnh về phía trước

Tiếp đất bằng hai chân, giữ thăng bằng

Phát triển vận động thô, sự phối hợp chân – mắt.

Trẻ biết tham gia trò chơi “ tung bóng”.

3. Thái độ

Trẻ mạnh dạn, tự tin khi vận động.

Hứng thú tham gia hoạt động.

Biết chờ đến lượt, chơi đoàn kết với bạn.
	 1. Đồ dùng của cô

- Nhạc thể dục

- Vạch chuẩn.
- Sân tập sạch sẽ, an toàn.
2. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục gọn gàng.
 - Vải dù, bóng nhựa nhỏ, rổ đựng bóng

	  1. Ổn định tổ chức

Cô trò chuyện, tạo hứng thú cho trẻ.

Dẫn dắt vào bài: “Hôm nay cô và các con cùng tập bật thật khéo nhé!”

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

a. Khởi động

Cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu:

Đi thường → đi nhanh → đi chậm

Chạy chậm → chạy nhanh

Sau đó đứng thành vòng tròn.

b. Trọng động

* Bài tập phát triển chung

Động tác tay: giơ tay lên cao – hạ xuống (2 lần)

Động tác chân: đứng lên – ngồi xuống (3–4 lần)

Động tác bật: bật tại chỗ (2–3 lần)

* Vận động cơ bản: Bật tiến về phía trước

Cô giới thiệu tên bài tập.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích

+ Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác:

TTCB: Đứng tự nhiên, hai tay chống hông

Khi có hiệu lệnh: nhún chân, bật mạnh về phía trước

Tiếp đất nhẹ nhàng bằng hai chân, giữ thăng bằng

+ Trẻ thực hiện:

Lần 1: Trẻ lần lượt thực hiện

Lần 2: Thi đua theo nhóm/tổ

→ Cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ

* Trò chơi vận động: “Tung bóng”

Cô giới thiệu tên trò chơi

+ Cách chơi:

Cô và trẻ cùng cầm mép tấm vải dù tạo thành vòng tròn

Đặt bóng vào giữa tấm vải

Khi cô hô: “1 – 2 – 3 tung!”, tất cả cùng nâng vải lên cao để bóng bật lên

Sau đó hạ vải xuống để đón bóng

+ Luật chơi

Tất cả cùng phối hợp 2 tay nhịp nhàng

Không buông tay khỏi vải

Cố gắng giữ bóng không rơi ra ngoài

+ Tổ chức chơi

Cho trẻ chơi 2–3 lần
c. Hồi tĩnh

Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp Hít thở sâu, thả lỏng cơ thể

3. Kết thúc

Cô nhận xét giờ học

Khen ngợi, động viên trẻ

	Lưu ý
	Năm học 2025 - 2026

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Chỉnh sửa
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình

Vẽ đường về nhà
(mẫu)


	1.Kiến thức

Trẻ biết dùng bút màu vẽ theo đường nét (nét cong/xiên) từ bạn nhỏ về nhà.

Nhận biết hình ảnh quen thuộc: bạn nhỏ, ngôi nhà.

2. Kỹ năng

Trẻ có kỹ năng cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.

Phát triển vận động tinh (tay – mắt phối hợp).

Tập vẽ theo hướng dẫn (đi theo nét chấm sẵn).

3.Thái độ

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Biết giữ gìn đồ dùng, không vẽ bậy.
	1.Đồ dùng của cô

- Tranh mẫu.

- Bút sáp màu (màu nâu hoặc màu tùy chọn).

- Nhạc nhẹ.
2.Đồ dùng của trẻ.

- Vở của trẻ, nút sáp màu.

- Bàn ghế
	1. Ổn định tổ chức

Cô và trẻ cùng nghe bài hát: “Em búp bê”.

Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài
2. Phương pháp và hình thức tổ chức
a. Quan sát – đàm thoại về mẫu

Cô cho trẻ quan sát tranh:

“Đây là ai?” (Bạn nhỏ)

“Đây là gì?” (Ngôi nhà)

“Bạn nhỏ muốn đi đâu?” (Về nhà)

“Đường đi như thế nào?” (Cong cong, nét đứt)

Cô khái quát:

“Đây là đường đi từ bạn nhỏ về nhà, chúng mình sẽ vẽ theo đường này nhé!”

b. Cô làm mẫu
Cô vừa làm vừa nói:

“Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.”

“Cô vẽ theo các chấm… đi từ từ… không vẽ ra ngoài.”

“Vẽ từ bạn nhỏ đi lên ngôi nhà.”

Nhấn mạnh:

Vẽ theo nét chấm.

Vẽ liền nét, nhẹ nhàng.

c. Trẻ thực hiện

Cô phát đồ dùng cho trẻ.

Hỏi trẻ:

“Con cầm bút bằng tay nào?”

“Đường đi ở đâu?”

Trẻ thực hiện:

Cô quan sát, hướng dẫn:

Nhắc trẻ vẽ theo đường.

Giúp trẻ yếu cầm tay vẽ.

Động viên trẻ hoàn thành.

d. Nhận xét – sản phẩm

Cô nhận xét:

“Bạn nào đã giúp bạn nhỏ về nhà rồi?”

Khen trẻ vẽ đúng, cố gắng.

Giáo dục:

“Các con đi học phải có người lớn đưa đón, không đi một mình nhé!”

3. Kết thúc

Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.

	Lưu ý
	Năm học 2024 – 2025
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Năm học 2025 - 2026
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Chỉnh sửa
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

	Tên hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	 Văn học 

“Ô tô con học bài”
(Trẻ chưa biết)
	1. Kiến thức:

Trẻ nhớ tên câu chuyện: “Ô tô con học bài”.

Trẻ biết tên các nhân vật: ô tô con, cô giáo, các bạn.

Hiểu nội dung câu chuyện: ô tô con lười học, không chú ý nghe cô dạy nên không làm được bài, sau đó biết sửa lỗi và chăm chỉ học hơn.

2. Kỹ năng:

Trẻ có kỹ năng nghe và ghi nhớ nội dung câu chuyện.

Trẻ trả lời được câu hỏi đơn giản của cô.

Trẻ nói được câu ngắn, rõ ràng theo khả năng.

3. Thái độ:

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Trẻ biết ngoan ngoãn, chăm học, nghe lời cô giáo.
	1. Đồ dùng của cô:

Tranh minh họa truyện “Ô tô con học bài”.

Video (nếu có).

Nhạc bài hát về chủ đề phương tiện giao thông.

Rối tay hoặc mô hình ô tô.

Lớp học sạch sẽ, thoáng mát.

2. Đồ dùng của trẻ:

Ghế ngồi đầy đủ.

Tâm thế thoải mái, sẵn sàng học.
	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ hát bài về ô tô.

Đàm thoại:

Các con vừa hát bài gì?

Trong bài hát có phương tiện gì?

Ô tô dùng để làm gì?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

Truyện: “Ô tô con học bài”

- Cô kể lần 1:

Kể diễn cảm, kết hợp cử chỉ, nét mặt.

- Cô vừa kể vừa hỏi:

Các con vừa nghe câu chuyện gì?

Trong truyện có những ai?

- Cô kể lần 2:

Kết hợp tranh hoặc video.

- Đàm thoại:

Ô tô con đi đâu?

Khi cô giáo dạy, ô tô con làm gì?

Vì sao ô tô con không làm được bài?

Sau đó ô tô con đã làm gì?

- Cô kể lần 3:

Kết hợp rối tay/mô hình.

=> Giáo dục:

Các con phải chăm ngoan, chú ý nghe cô giáo.

Không được lười học như ô tô con.

Biết sửa lỗi khi làm sai.

3. Kết thúc:

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Cho trẻ hát vận động nhẹ nhàng chuyển hoạt động.
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